Bài 8. Kiến tạo AI công bằng
Môn học/HĐGD: Giáo dục Trí tuệ nhân tạo; Lớp: 9
(Thời gian thực hiện: 1 tiết)
Yêu cầu cần đạt:
- 9.B3.1. Giải thích được tầm quan trọng của việc huấn luyện AI theo hướng không phân biệt đối xử và tôn trọng sự đa dạng.- 9.B3.2. Nêu được một số cách thu thập dữ liệu bảo đảm công bằng, không bỏ sót hay thiên vị các nhóm đối tượng khác nhau.
[bookmark: i.-mục-tiêu]I. Mục tiêu
[bookmark: về-năng-lực]1. Về năng lực
· Hoạt động 1: Nhận biết được hiện tượng thiên vị của AI, nguyên lý “Rác vào - Rác ra” và khái niệm định kiến dữ liệu (Data Bias) gắn với mẫu đại diện trong Thống kê Toán 9 qua các tình huống thực tiễn.
· Hoạt động 2: Phân tích được các điểm sai lệch của tập dữ liệu huấn luyện và đề xuất được phương án phân bổ lại mẫu dữ liệu bảo đảm tính đại diện, cân đối tỷ lệ trong tình huống cụ thể (cổng trường FaceID).
· Hoạt động 3: Giải thích được tầm quan trọng của việc huấn luyện AI không phân biệt đối xử, tôn trọng sự đa dạng; khái quát được ba nguyên tắc vàng khi thu thập dữ liệu công bằng và vận dụng tranh luận, phản biện các trường hợp mở rộng (nhận diện giọng nói vùng miền).
· Hoạt động 4: Vận dụng được nguyên tắc mẫu đại diện và thu thập dữ liệu công bằng để giải quyết các câu hỏi đánh giá trắc nghiệm/tự luận, đồng thời lập được kế hoạch khảo sát, thu thập dữ liệu cho các ứng dụng thực tế hằng ngày (trợ lý giọng nói gia đình, nhận diện ẩm thực 3 miền).
[bookmark: về-phẩm-chất]2. Về phẩm chất
· Rèn luyện phẩm chất Trách nhiệm và tính Khách quan - Nhân văn: Học sinh nhận thức sâu sắc rằng dữ liệu do con người chọn lựa sẽ quyết định hành vi của máy móc; từ đó cẩn trọng, không chủ quan, định kiến hay tùy tiện bỏ sót các nhóm đối tượng yếu thế (nhóm đeo kính, khuyết tật, vùng miền thiểu số) khi thu thập và xử lý dữ liệu.

[bookmark: ii.-thiết-bị-dạy-học-và-học-liệu]II. Thiết bị dạy học và học liệu
· Thiết bị: Máy chiếu/màn hình tương tác, máy tính giáo viên, hệ thống âm thanh phục vụ trình chiếu.
· Học liệu số: Slide bài giảng “Bài 8: Kiến tạo AI công bằng” (34 slides thiết kế theo theme “AI for Humanity & Fairness”); các video/hình ảnh minh họa về thuật toán tuyển dụng thiên vị và lỗi nhận diện FaceID trong sương mù.
· Học liệu in ấn: Phiếu học tập số 1 (“Báo cáo kiểm toán AI - Cổng FaceID học đường”) in sẵn bảng số liệu khảo sát và các ô đề xuất phân bổ dữ liệu cho các nhóm/cặp đôi học sinh.

[bookmark: iii.-tiến-trình-dạy-học]III. Tiến trình dạy học
[bookmark: X05304e399d0195bddcd7f1abc51e151a2903130]1. Hoạt động 1: Mở đầu và Giảng giải vấn đề thiên vị AI gắn với Thống kê Toán 9 (12 phút)
[bookmark: a-mục-tiêu]a) Mục tiêu
Nhận biết được hiện tượng thiên vị của AI, nguyên lý “Rác vào - Rác ra” và khái niệm định kiến dữ liệu (Data Bias) gắn với mẫu đại diện trong Thống kê Toán 9 qua các tình huống thực tiễn.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện]b) Tổ chức thực hiện
· Chuyển giao nhiệm vụ (GV thuyết trình & giảng giải - 8 phút):
· GV giới thiệu bối cảnh: AI xuất hiện ở khắp mọi nơi (tuyển dụng, an ninh, y tế) và đặt câu hỏi khơi gợi: “Liệu máy móc có hoàn toàn khách quan, vô tư hơn con người?” (Slide 2).
· GV trình bày câu chuyện thực tế về sự cố AI tuyển dụng loại bỏ hồ sơ nữ giới do học từ dữ liệu quá khứ chủ yếu là nam (Slide 3) và tình huống cổng trường FaceID không nhận diện được học sinh đeo kính trong sương mù (Slide 4).
· GV phân tích quy luật cốt lõi: “Garbage In, Garbage Out” – AI không tự sinh ra định kiến mà học từ dữ liệu con người đưa vào (Slide 5).
· GV kết nối kiến thức Toán 9 (Bài 17 - Thống kê): Nhắc lại khái niệm Mẫu đại diện (Representative Sample) qua ví dụ đo chiều cao học sinh nhưng chỉ chọn đội bóng rổ  Mẫu bị sai lệch nghiêm trọng (Slide 6, 7).
· GV chính thức định nghĩa Định kiến dữ liệu (Data Bias) và phân tích vì sao cần kiến tạo AI công bằng (bảo vệ quyền lợi con người, tôn trọng đa dạng) (Slide 8, 9, 10, 11).
· GV chuyển giao nhiệm vụ đóng vai “Kiểm toán viên AI” (Slide 12, 13) và phát Phiếu học tập số 1 cho các cặp đôi:
NHIỆM VỤ DÀNH CHO HỌC SINH (HOẠT ĐỘNG THEO CẶP ĐÔI - THỜI GIAN: 4 PHÚT):
Các em hãy đóng vai là Kiểm toán viên AI (AI Auditor) thẩm định dự án FaceID điểm danh của một trường học:
- Dữ liệu thực tế nhà trường: Có 1.000 học sinh (500 Nam – 500 Nữ; 300 bạn có đeo kính; học sinh đến trường trong nhiều điều kiện thời tiết: nắng, mưa, sương mù).
- Bộ dữ liệu 1.000 ảnh nhà cung cấp nộp để huấn luyện AI:
+ Giới tính: 800 ảnh Nam – 200 ảnh Nữ.
+ Phụ kiện: 950 ảnh Không đeo kính – 50 ảnh Có đeo kính.
+ Ánh sáng/Bối cảnh: 900 ảnh Chụp trong phòng Studio ánh sáng chuẩn – 100 ảnh Ngoài trời.
Yêu cầu thực hiện vào Phiếu học tập:
1. Chỉ ra ít nhất 02 điểm sai lệch, bất hợp lý của bộ dữ liệu trên so với thực tế của trường.
2. Dự đoán hậu quả thực tế xảy ra vào giờ điểm danh buổi sáng khi đưa hệ thống này vào vận hành.
3. Vận dụng kiến thức Mẫu đại diện (Toán 9), đề xuất lại bảng phân bổ 1.000 ảnh (về giới tính, phụ kiện đeo kính, điều kiện môi trường) để bảo đảm AI vận hành công bằng, chính xác cho toàn bộ học sinh.

[bookmark: X094fe4862309bd1679a32ea7128944db5d09d7a]2. Hoạt động 2: Tự chủ thực hiện nhiệm vụ kiểm toán dữ liệu (08 phút)
[bookmark: a-mục-tiêu-1]a) Mục tiêu
Phân tích được các điểm sai lệch của tập dữ liệu huấn luyện và đề xuất được phương án phân bổ lại mẫu dữ liệu bảo đảm tính đại diện, cân đối tỷ lệ trong tình huống cụ thể (cổng trường FaceID).
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện-1]b) Tổ chức thực hiện
· Hình thức thực hiện: Làm việc theo cặp đôi (2 học sinh cùng bàn).
· Tiến trình thực hiện của HS:
· Học sinh đọc số liệu đối chiếu giữa thực tế trường học và bộ dữ liệu của nhà cung cấp.
· Thảo luận nhanh để tìm ra sự chênh lệch tỷ lệ phần trăm (Ví dụ: Nữ chiếm 50% thực tế nhưng chỉ có 20% trong ảnh; nhóm đeo kính chiếm 30% thực tế nhưng chỉ có 5% trong ảnh).
· Điền các dự đoán hậu quả và thống nhất con số phân bổ lại cho 1.000 ảnh vào Phiếu học tập.
· Quan sát, hỗ trợ của GV:
· Dự kiến khó khăn 1: Một số cặp đôi lúng túng khi đề xuất môi trường chụp ảnh vì không có số liệu cụ thể ở trường học  GV gợi ý: Học sinh đi học ngoài trời trong các thời tiết nào? Nên chia tỉ lệ ảnh nắng, âm u, sương mù ra sao?
· Dự kiến khó khăn 2: Học sinh chỉ tập trung vào yếu tố Giới tính mà quên mất yếu tố Đeo kính và Ánh sáng  GV nhắc nhở học sinh bám sát 3 tiêu chí trong bảng kiểm toán.

[bookmark: X2b7a149c745254842365de653163468ce0e02bc]3. Hoạt động 3: Báo cáo kết quả kiểm toán và Thảo luận mở rộng về công bằng trong AI (13 phút)
[bookmark: a-mục-tiêu-2]a) Mục tiêu
Giải thích được tầm quan trọng của việc huấn luyện AI không phân biệt đối xử, tôn trọng sự đa dạng; khái quát được ba nguyên tắc vàng khi thu thập dữ liệu công bằng và vận dụng tranh luận, phản biện các trường hợp mở rộng (nhận diện giọng nói vùng miền).
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện-2]b) Tổ chức thực hiện
· Báo cáo kết quả nhiệm vụ (5 phút):
· GV mời đại diện 2 cặp đôi lên trình bày kết quả kiểm toán trên máy chiếu/bảng phụ:
· Cặp 1 trình bày: 2 điểm sai lệch và dự đoán hậu quả khi cổng FaceID hoạt động.
· Cặp 2 trình bày: Đề xuất bảng phân bổ lại 1.000 ảnh theo nguyên tắc mẫu đại diện.
· Các nhóm khác nhận xét, đối chiếu với phương án của mình.
· Khai thác “dư địa” và thảo luận chuyên sâu (Tư duy bậc cao - 8 phút):
· GV trình chiếu Slide 14, 15 để chuẩn hóa đáp án của nhiệm vụ kiểm toán:
· Sai lệch: Giới tính lệch nghiêm trọng (80% Nam vs 20% Nữ)  Nữ sinh dễ bị từ chối; bỏ sót nhóm đeo kính (chỉ 5% trong khi thực tế 30%)  300 bạn đeo kính bị coi là “người lạ”; 90% ảnh Studio  AI tê liệt vào ngày sương mù.
· Bảng phân bổ chuẩn: 500 Nam - 500 Nữ; 300 Có kính - 700 Không kính; thu thập đa dạng ánh sáng nắng, râm, âm u, thậm chí có khẩu trang nhẹ.
· GV giới thiệu Slide 16, 17: Ba nguyên tắc vàng thu thập dữ liệu công bằng (Đại diện đa dạng, Cân đối tỷ lệ, Kiểm định định kỳ).
· GV đặt câu hỏi tình huống phát triển (Slide 18 - Trợ lý ảo nhận diện tiếng Việt):
· “Nếu một công ty công nghệ phát triển Trợ lý ảo cho người Việt nhưng chỉ thu âm giọng người trưởng thành tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh thì chuyện gì sẽ xảy ra khi triển khai toàn quốc?”
· “Dựa vào 3 nguyên tắc vàng vừa học, hãy chỉ ra các nhóm người dùng và môi trường âm thanh bắt buộc phải thu thập bổ sung?”
· HS tích cực phát biểu, tranh biện: Cần bổ sung giọng trẻ em, người cao tuổi, phương ngữ miền Trung (Nghệ An, Huế…), giọng miền Tây; phải thu âm trong môi trường tiếng ồn đường phố, tiếng chợ thay vì chỉ trong phòng cách âm.

[bookmark: Xb7d500c8e5c0a03d43b1a8c0d2ad1c1b42ff75a]4. Hoạt động 4: Đánh giá, Tổng kết và Vận dụng vào thực tiễn (12 phút)
[bookmark: a-mục-tiêu-3]a) Mục tiêu
Vận dụng được nguyên tắc mẫu đại diện và thu thập dữ liệu công bằng để giải quyết các câu hỏi đánh giá trắc nghiệm/tự luận, đồng thời lập được kế hoạch khảo sát, thu thập dữ liệu cho các ứng dụng thực tế hằng ngày (trợ lý giọng nói gia đình, nhận diện ẩm thực 3 miền).
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện-3]b) Tổ chức thực hiện
· Đánh giá củng cố kiến thức trên lớp (6 phút):
· GV trình chiếu lần lượt các câu hỏi đánh giá nhanh từ Slide 19 đến Slide 32. Cho học sinh giơ thẻ/chọn đáp án nhanh và gọi học sinh giải thích ngắn gọn:
· Câu 1: Nhận diện giọng nói chỉ học giọng thành phố  Đáp án C (Slide 20).
· Câu 2: Ý nghĩa của Mẫu đại diện trong AI  Đáp án B (Slide 22).
· Câu 3: Hành động thể hiện tôn trọng sự đa dạng  Đáp án B - AI y tế thu thập đa dạng bệnh nhân (Slide 24).
· Câu 4: Nguyên nhân AI tuyển dụng thiên vị  Đáp án B - Dữ liệu lịch sử chứa định kiến (Slide 26).
· Câu 5: Bước không thuộc quy trình công bằng  Đáp án C - Xóa dữ liệu người khuyết tật (Slide 28).
· Câu 6 & 7 (Tự luận nhanh): GV gọi 1-2 HS trả lời miệng về lỗi mẫu của phần mềm học tiếng Anh (bị lệch địa phương) và biện pháp cho an ninh sân bay (chụp đa dạng sắc tộc, phụ kiện khăn trùm, nhiều góc camera).
· Kết luận của giáo viên (3 phút):
· GV phân tích: Qua bài tập kiểm toán và thảo luận, lớp đã hoàn thành xuất sắc vai trò chuyên gia AI có trách nhiệm.
· Chốt lại thông điệp (Slide 34): AI không có cảm xúc hay tự sinh ra định kiến, sự bất công của AI bắt nguồn từ chính dữ liệu con người đưa vào. Xây dựng AI công bằng chính là tôn trọng sự đa dạng của xã hội và bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.
· Yêu cầu HS ghi chép vào vở:
0. Định kiến dữ liệu xảy ra khi mẫu thu thập không mang tính đại diện hoặc chứa sẵn sự phân biệt đối xử trong lịch sử.
0. Ba nguyên tắc thu thập dữ liệu công bằng: Đại diện đa dạng - Cân đối tỷ lệ - Kiểm định định kỳ.
· Giao nhiệm vụ vận dụng thực tiễn về nhà (Slide 33 - 3 phút):
· GV giao 2 nhiệm vụ học tập thực tiễn về nhà:
· Nhiệm vụ 1 (Quan sát thực tế gia đình): Về nhà thử nghiệm tính năng FaceID hoặc Trợ lý giọng nói (Siri/Google Assistant) trên điện thoại gia đình khi đeo khẩu trang hoặc khi ông/bà nói chuyện. Ghi lại báo cáo ngắn (dưới 10 dòng) xem hệ thống phản hồi chính xác không và giải thích nguyên nhân.
· Nhiệm vụ 2 (Dự án nhỏ Toán - AI): Thiết kế kế hoạch thu thập 200 bức ảnh món ăn Việt Nam để huấn luyện AI nhận diện ẩm thực: Hãy phân bổ số lượng ảnh món ăn 3 miền (Bắc - Trung - Nam) và các điều kiện chụp (quán vỉa hè, nhà hàng, chụp từ trên xuống, chụp nghiêng) bảo đảm tính đại diện của mẫu thống kê Toán 9. Nộp bài vào tiết học sau.
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